
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCVT22
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 57 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCVT20079 Mai Thị Vân Anh 30/12/2003 9 0 9.4 A 9.0 A 8.4 B+ 8.6 A 9.3 A 9.4 A 6.5 C+ 7.2 B 8.0 B+

2 72DCVT20087 Nguyễn Việt Anh 4/11/2003 9 1 7.8 B 4.5 D 5.0 D+ 5.2 D+ 3.6 F 5.5 C 7.3 B 6.0 C+ 5.4 D+

3 72DCVT20097 Hoàng Xuân Bách 21/12/2003 9 2 0.0 F 4.5 D 5.2 D+ 3.1 F 1.9 F 4.3 D 5.1 D+ 5.3 D+ 5.2 D+

4 72DCVT20074 Cù Quốc Chí 26/12/2003 0 0

5 72DCVT20068 Phạm Năng Chiến 25/12/2003 9 3 0.0 F 1.4 F 6.0 C+ 2.8 F 3.5 F 6.2 C+ 5.5 C 0.0 F 4.2 D

6 72DCVT20120 Vũ Mạnh Cường 2/10/2003 9 1 6.2 C+ 4.8 D 4.9 D 5.2 D+ 5.7 C 9.3 A 6.7 C+ 5.7 C 2.8 F

7 72DCVT20055 Vũ Thế Duyệt 9/1/2002 9 2 5.7 C 0.0 F 7.5 B 1.8 F 0.0 F 4.3 D 2.2 F 5.3 D+ 0.0 F

8 72DCVT20066 Lê Thành Dương 26/07/2003 9 2 4.3 D 1.3 F 4.8 D 4.2 D 3.7 F 5.6 C 6.4 C+ 0.0 F 6.4 C+

9 72DCVT20085 Nguyễn Ánh Dương 21/04/2003 9 2 7.9 B 0.0 F 2.2 F 2.5 F 0.0 F 5.6 C 8.0 B+ 6.1 C+ 7.7 B

10 72DCVT20093 Nguyễn Thái Dương 21/04/2003 9 3 0.0 F 0.0 F 1.9 F 3.9 F 0.0 F 2.6 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

11 72DCVT20075 Hoàng Hữu Đức 7/11/2002 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

12 72DCVT20094 Phạm Đức Giang 2/1/2003 9 3 6.6 C+ 2.8 F 3.8 F 3.6 F 6.3 C+ 5.6 C 6.3 C+ 4.9 D 9.0 A

13 72DCVT20099 Hoàng Nguyễn Minh Hiền 21/04/2003 9 3 6.0 C+ 0.9 F 3.7 F 5.5 C 4.2 D 2.9 F 6.7 C+ 4.4 D 4.8 D

14 72DCVT20067 Đinh Trung Hiếu 19/02/2003 9 1 6.3 C+ 5.2 D+ 4.9 D 5.3 D+ 4.9 D 2.1 F 6.4 C+ 4.7 D 7.8 B

15 72DCVT20119 Nguyễn Minh Hiếu 29/10/2003 9 0 7.3 B 6.3 C+ 5.5 C 5.0 D+ 6.1 C+ 5.8 C 7.9 B 5.9 C 8.6 A

16 72DCVT20052 Đào Thế Hoàng 5/9/2003 0 0

17 72DCVT20091 Nguyễn Tuấn Hùng 25/05/2003 9 0 8.1 B+ 4.0 D 4.3 D 4.9 D 4.7 D 8.7 A 5.0 D+ 5.8 C 5.9 C

18 72DCVT20127 Nguyễn Thu Huyền 5/3/2003 0 0

19 72DCVT20084 Võ Thị Kim Lam 20/03/2003 9 0 6.5 C+ 4.0 D 4.6 D 6.1 C+ 5.6 C 5.2 D+ 5.8 C 5.5 C 6.6 C+

20 72DCVT20117 Hoàng Phương Lâm 2/6/2003 9 1 7.4 B 6.1 C+ 6.3 C+ 7.9 B 6.7 C+ 2.7 F 6.4 C+ 5.5 C 6.6 C+

21 72DCVT20100 Bùi Thị Kiều Linh 29/10/2003 9 1 7.8 B 5.8 C 3.7 F 5.1 D+ 5.3 D+ 8.1 B+ 6.2 C+ 6.7 C+ 7.8 B

22 72DCVT20123 Lê Văn Long 2/8/2003 9 4 7.5 B 4.8 D 3.6 F 3.3 F 3.8 F 2.7 F 5.6 C 5.4 D+ 8.5 A

23 72DCVT20071 Phạm Khánh Ly 30/11/2003 9 5 0.0 F 2.4 F 4.6 D 2.0 F 2.0 F 2.4 F 2.2 F 4.6 D 0.0 F

24 72DCVT20092 Đinh Ngọc Mai 30/10/2003 9 1 9.5 A 9.3 A 9.4 A 9.1 A 3.0 F 9.4 A 6.4 C+ 7.0 B 8.3 B+

25 72DCVT20086 Vũ Nguyễn Thanh Mai 28/11/2003 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

26 72DCVT20065 Đỗ Ngọc Minh 5/10/2003 0 0

27 72DCVT20076 Phạm Hồng Minh 2/12/2003 9 4 0.0 F 0.0 F 3.6 F 3.8 F 0.0 F 2.6 F 0.0 F 0.0 F 3.5 F

28 72DCVT20058 Võ Bảo Ngọc 28/10/2003 9 3 6.9 C+ 3.3 F 7.5 B 3.0 F 2.8 F 4.9 D 6.3 C+ 5.7 C 4.3 D

29 72DCVT20122 Đinh Thị Ánh Nguyệt 17/02/2003 9 0 7.5 B 8.3 B+ 5.4 D+ 5.9 C 6.5 C+ 7.5 B 7.1 B 5.9 C 8.0 B+

30 72DCVT20083 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/10/2003 9 0 7.6 B 8.4 B+ 6.7 C+ 4.0 D 6.9 C+ 6.5 C+ 7.8 B 5.4 D+ 8.3 B+

31 72DCVT20073 Phạm Hồng Phong 25/06/2003 0 0

32 72DCVT20063 Trương Mình Quang 23/05/2003 9 3 5.3 D+ 4.2 D 3.7 F 2.0 F 2.0 F 4.5 D 5.7 C 4.6 D 4.7 D

33 72DCVT20089 Đinh Tú Quyên 9/9/2003 9 0 6.8 C+ 6.1 C+ 4.0 D 5.4 D+ 4.7 D 6.8 C+ 6.2 C+ 5.8 C 7.0 B

34 72DCVT20124 Hoàng Thị Quỳnh 2/1/2003 9 1 8.1 B+ 6.7 C+ 4.4 D 3.5 F 4.6 D 6.2 C+ 5.1 D+ 5.7 C 7.1 B

35 72DCVT20118 Trần Thị Diễm Quỳnh 20/05/2003 9 0 8.0 B+ 6.6 C+ 4.0 D 6.8 C+ 8.6 A 7.1 B 6.5 C+ 6.7 C+ 8.6 A

36 72DCVT20134 SOUVANNAVONGSA Sansany 22/03/2002 9 2 5.7 C 5.1 D+ 3.2 F 2.5 F 5.4 D+ 7.1 B 6.6 C+ 5.1 D+ 7.6 B

37 72DCVT20059 Đỗ Quang Sơn 31/10/1996 9 1 7.3 B 0.0 F 3.8 F 0.0 F 0.0 F 6.6 C+ 5.6 C 5.2 D+ 0.0 F

38 72DCVT20090 Lê Phương Thảo 15/10/2003 9 0 9.1 A 8.6 A 4.2 D 6.0 C+ 8.6 A 8.5 A 6.5 C+ 6.3 C+ 8.7 A
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39 72DCVT20078 Thái Thị Thanh Thùy 28/03/2002 9 0 8.9 A 8.3 B+ 5.6 C 7.9 B 8.6 A 9.6 A 6.7 C+ 7.4 B 8.9 A

40 72DCVT20131 Phan Thu Trang 23/11/2003 9 2 6.7 C+ 2.4 F 2.9 F 6.4 C+ 4.9 D 4.7 D 6.1 C+ 6.5 C+ 8.1 B+

41 72DCVT20072 Nguyễn Văn Trí 4/7/2003 9 2 6.2 C+ 5.7 C 3.9 F 2.4 F 6.6 C+ 6.9 C+ 4.9 D 4.9 D 4.8 D

42 72DCVT20082 Nguyễn Thị Thảo Vân 7/5/2003 9 1 8.2 B+ 2.6 F 5.1 D+ 7.2 B 6.8 C+ 9.1 A 7.1 B 6.5 C+ 7.2 B

43 72DCVT20088 Nguyễn Văn Vui 17/07/2003 9 2 8.1 B+ 4.9 D 5.4 D+ 2.2 F 3.6 F 5.6 C 7.5 B 5.8 C 8.7 A

44 72DCVT20128 Trần Thị Yến 13/12/2003 9 1 7.0 B 7.7 B 6.3 C+ 3.3 F 5.2 D+ 8.9 A 5.7 C 5.1 D+ 5.8 C

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


